
NGUYỄN AN GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: TOÁN CAO CẤP

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.57.05.87.0CÐ CĐT 19A12/12/2001DanhNguyễn Thành03071910111

7.27.06.710.0CÐ CĐT 19A11/11/2001DươngNguyễn Tùng03071910212

7.48.06.010.0CÐ CĐT 19A10/05/2001HiếuVõ Minh03071910323

7.16.07.710.0CÐ CĐT 19A05/11/2000HiệpPhạm Văn03071910334

6.67.05.310.0CÐ CĐT 19A22/06/2001HuyNguyễn Hữu03071910375

8.110.05.310.0CÐ CĐT 19A26/10/2001KhangLê Vĩ03071910416

8.010.05.010.0CÐ CĐT 19A14/06/2001KhánhNguyễn03071910447

6.77.05.510.0CÐ CĐT 19A14/08/2001KhôiNguyễn Văn03071910488

8.09.06.210.0CÐ CĐT 19A24/02/2001LộcNguyễn Thanh03071910579

7.78.06.710.0CÐ CĐT 19A16/09/2001LuânNguyễn Đình030719105910

5.44.06.010.0CÐ CĐT 19A01/02/2001LuậtBùi Gia030719106111

6.87.05.710.0CÐ CĐT 19A17/02/2001NghĩaNguyễn Trung030719106612

6.97.06.010.0CÐ CĐT 19A01/05/2001PhátLê Vĩnh030719107313

6.45.08.07.0CÐ CĐT 19A18/11/2001PhátLương Thành030719107414

3.61.06.07.0CÐ CĐT 19A22/08/2001PhướcVũ Quang030719108115

6.67.05.310.0CÐ CĐT 19A13/09/2001QuangPhan Thanh030719108216

6.27.05.84.0CÐ CĐT 19A05/01/2001TânLê Nhật030719109017
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